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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Vào thời kì Âu Lạc, cụm từ nào sau đây mô tả phù hợp nền kinh tế nước ta? 

 A. Không có chuyển biến đặc biệt 

 B. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh 

 C. Phát triển mạnh mẽ 

 D. Kiệt quệ đi xuống 

Câu 2. Hai Bà Trưng là những người con ưu tú của vùng nào ngày nay ở Hà Nội? 

 A. Sóc Sơn B. Mê Linh C. Đông Anh D. Ba Vì 

Câu 3. Ai đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc cho đất nước ta? 

 A. Trần Quốc Tuấn B. Nguyễn Huệ C. Quang Trung D. Ngô Quyền 

Câu 4. Các vòng thành Cổ Loa là: 

 A. Thành nội, thành ngoại 

 B. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại, thành thượng 

 C. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại 

 D. Thành nội, thành trung, thành ngoại 

Câu 5. Những cư dân ở vùng đất Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng từ khoảng bao nhiêu năm về trước? 

 A. 2000 năm trước B. 4000 năm trước C. 3000 năm trước D. 5000 năm trước 

Câu 6. Bốn giai đoạn văn hóa của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X là: 

 A. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Sơn 

 B. Phùng Nguyên, Đồng Mun, Gò Đậu, Đông Sơn 

 C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn 

 D. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Nam 

Câu 7. Hình ảnh sau là hình ảnh của địa danh nào? 

A. Làng cổ Đường Lâm  

B. Làng cổ Cổ Loa  

C. Làng cổ Ngọc Lũ  

D. Làng cổ Đông Sơn 
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Câu 8. Từ sau năm 179 trước công nguyên, Hà Nội thuộc quận nào của phương Bắc? 

 A. Giao Châu B. Cửu Chân C. Nhật Nam D. Giao Chỉ 

Câu 9. Một số di tích, di chỉ khảo cổ ở Cổ Loa là: 

 A. Đình Tràng B. Bãi Mèn 

 C. Tất cả các phương án trên D. Mả Tre 

Câu 10. Di tích Cổ Loa hiện nằm ở huyện nào của Hà Nội. 

 A. Thanh Trì B. Gia Lâm C. Ba Vì D. Đông Anh 

 

II. Tự luận ( 5,0 điểm): 

    Câu 1 ( 2,5 điểm): Trình bày lịch sử Hà Nội về thời nguyên thủy. Từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X, 

Hà Nội đã trải qua những giai đoạn văn hóa nào? 

    Câu 2: ( 2,5 điểm): Thành Cổ Loa gắn với truyền thuyết về vị vua và công chúa nào trong lịch sử? Qua 

những hiểu biết của em về thành Cổ Loa, em thấy mình cần có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn những 

giá trị lịch sử và văn hóa của Hà Nội? 

 

Chúc các con làm bài tốt 

 

 



Mã đề 602 Trang 1/2 

I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Các vòng thành Cổ Loa là: 

 A. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại 

 B. Thành nội, thành ngoại 

 C. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại, thành thượng 

 D. Thành nội, thành trung, thành ngoại 

Câu 2. Hình ảnh sau là hình ảnh của địa danh nào? 

A. Làng cổ Ngọc Lũ  

B. Làng cổ Cổ Loa  

C. Làng cổ Đông Sơn  

D. Làng cổ Đường Lâm 

Câu 3. Vào thời kì Âu Lạc, cụm từ nào sau đây mô tả phù hợp nền kinh tế nước ta? 

 A. Không có chuyển biến đặc biệt 

 B. Phát triển mạnh mẽ 

 C. Kiệt quệ đi xuống 

 D. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh 

Câu 4. Ai đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc cho 

đất nước ta? 

 A. Trần Quốc Tuấn B. Nguyễn Huệ C. Ngô Quyền D. Quang Trung 

Câu 5. Những cư dân ở vùng đất Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng từ khoảng bao nhiêu năm về trước? 

 A. 4000 năm trước B. 5000 năm trước C. 2000 năm trước D. 3000 năm trước 

Câu 6. Một số di tích, di chỉ khảo cổ ở Cổ Loa là: 

 A. Bãi Mèn 

 B. Tất cả các phương án trên 

 C. Đình Tràng 

 D. Mả Tre 

Câu 7. Di tích Cổ Loa hiện nằm ở huyện nào của Hà Nội. 

 A. Gia Lâm B. Ba Vì C. Thanh Trì D. Đông Anh 
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Câu 8. Hai Bà Trưng là những người con ưu tú của vùng nào ngày nay ở Hà Nội? 

 A. Sóc Sơn B. Đông Anh C. Mê Linh D. Ba Vì 

Câu 9. Từ sau năm 179 trước công nguyên, Hà Nội thuộc quận nào của phương Bắc? 

 A. Cửu Chân B. Giao Châu C. Giao Chỉ D. Nhật Nam 

Câu 10. Bốn giai đoạn văn hóa của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X là: 

 A. Phùng Nguyên, Đồng Mun, Gò Đậu, Đông Sơn 

 B. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Nam 

 C. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn 

 D. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Sơn 

 

II. Tự luận ( 5,0 điểm): 

    Câu 1 ( 2,5 điểm): Trình bày lịch sử Hà Nội về thời nguyên thủy. Từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X, 

Hà Nội đã trải qua những giai đoạn văn hóa nào? 

    Câu 2: ( 2,5 điểm): Thành Cổ Loa gắn với truyền thuyết về vị vua và công chúa nào trong lịch sử? Qua 

những hiểu biết của em về thành Cổ Loa, em thấy mình cần có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn những 

giá trị lịch sử và văn hóa của Hà Nội? 

 

Chúc các con làm bài tốt 
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Một số di tích, di chỉ khảo cổ ở Cổ Loa là: 

 A. Tất cả các phương án trên 

 B. Bãi Mèn 

 C. Mả Tre 

 D. Đình Tràng 

Câu 2. Hai Bà Trưng là những người con ưu tú của vùng nào ngày nay ở Hà Nội? 

 A. Ba Vì B. Đông Anh C. Mê Linh D. Sóc Sơn 

Câu 3. Những cư dân ở vùng đất Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng từ khoảng bao nhiêu năm về trước? 

 A. 4000 năm trước B. 2000 năm trước C. 5000 năm trước D. 3000 năm trước 

Câu 4. Di tích Cổ Loa hiện nằm ở huyện nào của Hà Nội. 

 A. Đông Anh B. Gia Lâm C. Thanh Trì D. Ba Vì 

Câu 5. Bốn giai đoạn văn hóa của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X là: 

 A. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn 

 B. Phùng Nguyên, Đồng Mun, Gò Đậu, Đông Sơn 

 C. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Nam 

 D. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Sơn 

Câu 6. Các vòng thành Cổ Loa là: 

 A. Thành nội, thành ngoại 

 B. Thành nội, thành trung, thành ngoại 

 C. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại, thành thượng 

 D. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại 

Câu 7. Vào thời kì Âu Lạc, cụm từ nào sau đây mô tả phù hợp nền kinh tế nước ta? 

 A. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh 

 B. Không có chuyển biến đặc biệt 

 C. Phát triển mạnh mẽ 

 D. Kiệt quệ đi xuống 
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Câu 8. Ai đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc cho 

đất nước ta? 

 A. Nguyễn Huệ B. Ngô Quyền C. Quang Trung D. Trần Quốc Tuấn 

Câu 9. Từ sau năm 179 trước công nguyên, Hà Nội thuộc quận nào của phương Bắc? 

 A. Giao Chỉ B. Nhật Nam C. Cửu Chân D. Giao Châu 

Câu 10. Hình ảnh sau là hình ảnh của địa danh nào? 

 

A. Làng cổ Cổ Loa  

B. Làng cổ Đông Sơn  

C. Làng cổ Ngọc Lũ  

D. Làng cổ Đường Lâm 

 

II. Tự luận ( 5,0 điểm): 

    Câu 1 ( 2,5 điểm): Trình bày lịch sử Hà Nội về thời nguyên thủy. Từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X, 

Hà Nội đã trải qua những giai đoạn văn hóa nào? 

    Câu 2: ( 2,5 điểm): Thành Cổ Loa gắn với truyền thuyết về vị vua và công chúa nào trong lịch sử? Qua 

những hiểu biết của em về thành Cổ Loa, em thấy mình cần có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn những 

giá trị lịch sử và văn hóa của Hà Nội? 

 

Chúc các con làm bài tốt 
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Hai Bà Trưng là những người con ưu tú của vùng nào ngày nay ở Hà Nội? 

 A. Mê Linh B. Đông Anh C. Ba Vì D. Sóc Sơn 

Câu 2. Một số di tích, di chỉ khảo cổ ở Cổ Loa là: 

 A. Mả Tre B. Bãi Mèn 

 C. Đình Tràng D. Tất cả các phương án trên 

Câu 3. Bốn giai đoạn văn hóa của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X là: 

 A. Phùng Nguyên, Đồng Mun, Gò Đậu, Đông Sơn 

 B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn 

 C. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Sơn 

 D. Phùng Ngại, Gò Đậu, Đồng Mun, Đông Nam 

Câu 4. Hình ảnh sau là hình ảnh của địa danh nào? 

 

A. Làng cổ Đông Sơn  B. Làng cổ Đường Lâm  

C. Làng cổ Ngọc Lũ  D. Làng cổ Cổ Loa 

Câu 5. Ai đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc cho 

đất nước ta? 

 A. Ngô Quyền B. Trần Quốc Tuấn C. Nguyễn Huệ D. Quang Trung 

Câu 6. Những cư dân ở vùng đất Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng từ khoảng bao nhiêu năm về trước? 

 A. 2000 năm trước B. 3000 năm trước C. 4000 năm trước D. 5000 năm trước 
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Câu 7. Vào thời kì Âu Lạc, cụm từ nào sau đây mô tả phù hợp nền kinh tế nước ta? 

 A. Không có chuyển biến đặc biệt 

 B. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh 

 C. Phát triển mạnh mẽ 

 D. Kiệt quệ đi xuống 

Câu 8. Từ sau năm 179 trước công nguyên, Hà Nội thuộc quận nào của phương Bắc? 

 A. Nhật Nam B. Giao Chỉ C. Giao Châu D. Cửu Chân 

Câu 9. Di tích Cổ Loa hiện nằm ở huyện nào của Hà Nội. 

 A. Thanh Trì B. Gia Lâm C. Ba Vì D. Đông Anh 

Câu 10. Các vòng thành Cổ Loa là: 

 A. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại 

 B. Thành nội, thành trung, thành ngoại 

 C. Thành nội, thành ngoại 

 D. Thành hạ, thành nội, thành trung, thành ngoại, thành thượng 

 

II. Tự luận ( 5,0 điểm): 

    Câu 1 ( 2,5 điểm): Trình bày lịch sử Hà Nội về thời nguyên thủy. Từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X, 

Hà Nội đã trải qua những giai đoạn văn hóa nào? 

    Câu 2: ( 2,5 điểm): Thành Cổ Loa gắn với truyền thuyết về vị vua và công chúa nào trong lịch sử? Qua 

những hiểu biết của em về thành Cổ Loa, em thấy mình cần có trách nhiệm gì trong việc bảo tồn những 

giá trị lịch sử và văn hóa của Hà Nội? 

 

Chúc các con làm bài tốt 

 

 



A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:  

•  Hiểu biết về lịch sử Hà Nội: từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 

•  Hiểu biết về văn hóa Hà Nội: Nhận biết các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu, di tích lịch sử, truyền 

thuyết và phong tục tập quán của người Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X. 

2. Kĩ năng 

•  Kỹ năng nghiên cứu: Biết cách tìm kiếm và phân tích thông tin từ sách, tài liệu và Internet về Hà 

Nội. 

•  Kỹ năng giao tiếp: Khả năng trình bày ý kiến, thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến lịch sử, 

văn hóa Hà Nội. 

3. Thái độ:  

•  Yêu quê hương: Khuyến khích tình yêu và lòng tự hào về Hà Nội, giúp học sinh cảm nhận giá trị 

văn hóa và lịch sử của thành phố. 

•  Trách nhiệm với cộng đồng: Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, di tích lịch sử và tham gia các 

hoạt động xã hội. 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

• Phân tích và đánh giá: Khả năng phân tích các vấn đề liên quan đến xã hội và văn hóa Hà Nội, 

đánh giá các giải pháp phát triển. 

• Suy nghĩ độc lập: Khuyến khích học sinh đưa ra quan điểm cá nhân và tranh luận một cách có 

logic. 

• Tư duy sáng tạo: Khuyến khích học sinh đề xuất ý tưởng mới trong việc bảo tồn và phát triển văn 

hóa địa phương 

B. MA TRẬN NHẬN THỨC 

 

TT Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL TNKQ TL Số câu Tỉ lệ 

1 

 

Chủ đề 1: Hà Nội từ thời 

nguyên thủy đến thế kỉ X  
2 0 2 0 1 1 

+ TN: 5 

+ TL: 1 
50% 

2 

Chủ đề 2: Di sản văn hóa 

vật thể tiêu biểu ở Hà Nội 

từ thời nguyên thủy đến 

thế kỉ X 

2 1 2 0 1 0 
+ TN: 5 

+ TL: 1 
50% 

Tổng 
Số câu: 5 

Số điểm: 4 

Số câu: 4 

Số điểm: 3 

Số câu: 3 

Số điểm: 3 

Số câu: 12 

Số điểm:10 
100% 



 

C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: GDĐP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

TT 

Nội 

dung/Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi  

theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 1: 

Hà Nội từ 

thời nguyên 

thủy đến 

thế kỉ X  

 

 

 

Nhận biết:  

- Nhận biết được những nét tiêu biểu của lịch sử 

Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X qua các 

thời kì: thời nguyên thuỷ, thời kì Văn Lang - Âu 

Lạc, thời kì Bắc thuộc. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thời 

nguyên thuỷ đến thế kỉ X. 

Vận dụng: 

- Rút ra bài học về cách ứng xử coi trọng giá trị 

văn hóa lịch sử Hà Nội. 

2 TN 

 

2TN 

 

1TN 

1TL 

2 

Chủ đề 2: 

Di sản văn 

hóa vật thể 

tiêu biểu ở 

Hà Nội từ 

thời nguyên 

thủy đến 

thế kỉ x 

Nhận biết:  

 Xác định được thế nào là di sản văn hóa và các 

loại di sản văn hóa… 

Thông hiểu:  

- Kể tên được một số di sản văn hoá vật thể tiêu 

biểu ở Hà Nội từ thời nguyên  thuỷ đến thế kỉ X. 

- Hiểu được một số nét chính về các di sản văn 

hoá vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên 

thuỷ đến thế kỉ X 

Vận dụng:  

-Giới thiệu được những giá trị của di sản văn 

hoá vật thể ở thành phố Hà Nội  cho người thân 

và cộng đồng. 

 

2TN 

1TL 
2TN 1TN 

Tổng 
4 TN 

1 TL 
4TN 

1 TL 

2TN 

Tỉ lệ % 40 30 30 

Tỉ lệ chung 70 30 

 

D. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ...  



    

I. Trắc nghiệm  ( 5,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm/ câu 

 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

601 C B D D B C A D C D 

602 D D B C A B D C C C 

603 A C A A A B C B A D 

604 A D B B A C C B D B 

II. Tự luận ( 5,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,5 

điểm) 

- Lịch sử Hà Nội thời nguyên thủy: 

+ Cuối thời đá cũ tìm thấy dấu vết đầu tiên của người trên đất Hà Nội. 

+ Cách đây khoảng 4000 năm thời kì biển lùi, những cư dân cổ đã kéo nhau 

về châu thổ sông Hồng sinh sống. 

+ Họ đã biết sử dụng công cụ bằng đồng. 

- Một số nền văn hóa thời đại đồ đồng ở Hà Nội: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, 

Gò Mun, Đông Sơn 

 

 1,5 điểm 

 

 

 

 

 

1 điểm 

Câu 2 

(2,5 

điểm) 

 

-Thành Cổ Loa gắn liền với truyền thuyết về vua An Dương Vương và công 

chúa Mị Châu 

-Trách nhiệm của học sinh: 

-Tìm hiểu về lịch sử văn hóa Hà Nội qua những tài liệu chính thống. 

- Bảo vệ, lưu giữ những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa. 

- Bảo vệ và tuyên truyền kiến thức lịch sử văn hóa cho khắp bạn bè trong 

nước và quốc tế cùng biết. 

1 điểm 

 

1,5 điểm 

 

CHÚ Ý:  BÀI ĐẠT: Mức điểm từ 5đ – 10đ 

BÀI CHƯA ĐẠT: Mức điểm từ 0đ – 4,75đ 

 

Ban giám hiệu 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Tổ trưởng  

 

 

 

 

Nhóm trưởng  

 

 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

  

HƯỚNG DẪN CHẤM  

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN GDĐP 6  

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 06/11/2024 
ĐỀ CHÍNH THỨC 


